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Tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá VI

(Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8  năm 2012)


Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 05 Báo cáo, Đề án trình kỳ họp thứ năm-HĐND tỉnh Khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016; sau khi có các chương trình làm việc trực tiếp với đơn vị được phân công chuẩn bị dự thảo báo cáo, đề án và các ngành, địa phương liên quan để thẩm tra các nội dung theo sự phân công, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh xin báo cáo để Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

PHẦN I

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển

KTXH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012.

 I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2012. 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2266/TTr-UBND kèm theo Báo cáo số 131/BC-UBND ngày 24/7/2012 của UBND tỉnh về tình hình kinh tế-xã hội, Quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:
Đồng tình với Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm cơ bản giữ ổn định và tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng khá;
Báo cáo đã đánh giá khá cơ bản, toàn diện về các chỉ tiêu chủ yếu cũng như chỉ tiêu cụ thể trên từng ngành và lĩnh vực; kết quả đã nêu được 09/21 chỉ tiêu tổng hợp về lĩnh vực KTXH theo Nghị quyết HĐND tỉnh; trong đó, có 03/09 đạt từ 50% KH trở lên, 06 chỉ tiêu chưa đạt được 50% KH, đặc biệt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 7,8% (KH BQ cả năm trên 10%); 11 chỉ tiêu KTXH còn lại chưa có cơ sở đánh giá tổng hợp trong 6 tháng đầu năm để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần này. 

Ban KTNS-HĐND tỉnh đồng tình với các nội dung của Báo cáo, đồng thời xin nêu thêm một số nét nổi bật về kết quả đạt được như sau:

1. Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và chính quyền các cấp, các ngành cùng với sự nổ lực cố gắng phấn đấu của nhân dân nên kết quả đạt được khá toàn diện; nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp với sự nổ lực cao vượt qua khó khăn về thời tiết, dịch bệnh nên kết quả khá tốt; Tuy nhiên, giá cả và đầu ra của một số loại nông sản phẩm chủ yếu vẫn gặp nhiều khó khăn nên chưa cải thiện nhiều đến chất lượng đời sống và thu nhập của nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Thu ngân sách sách nhà nước trên địa bàn đạt 50,1% dự toán, trong đó thu từ thuế xuất nhập khẩu đạt được ở mức khá cao bằng 64,7% dự toán (375,325 tỷ đồng) tăng 38% (gần 105 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.
3. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm đã tạo cơ hội khá tốt, góp phần quảng bá hình ảnh tiềm năng và con người Quảng Trị trong tỉnh, khu vực và quốc tế. (Như Hội nghị (CG)giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam; Hội nghị Thứ trưởng Ngoại giao 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan về Hành lang kinh tế Đông-Tây; Hội nghị kỹ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn...)
4. Một số chính sách hỗ trợ an sinh xã hội đã được tỉnh và các cấp chính quyền địa phương kịp thời tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện góp phần tháo gỡ một số khó khăn nhằm ổn định đời sống của nhân dân. (Như tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 3.524 hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 3,17 tỷ đồng; phân bổ và cấp phát 2.300 tấn gạo cứu trợ cho nhân dân. Giải quyết việc làm cho 4.465 người. Tư vấn, hướng dẫn cho lao động thất nghiệp đăng ký, làm hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp và đã có quyết định trợ cấp cho 525 người với số tiền chi trả 2,8 tỷ đồng; cấp tiền mua thể BHYT cho người nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số 81,934 tỷ đồng...)
* Đánh giá về những khó khăn và hạn chế:
           Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thấy rằng:

      a) Thực hiện các chính sách của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn đinh kinh tế vĩ mô đã có những tác dụng ảnh hưởng chung khá tốt. Tuy nhiên, cũng có những tác dụng phụ để lại làm cho một số doanh nghiệp và nhân dân gặp khó khăn. (Như lãi suất ngân hàng và chi phí đầu vào tăng cao, khó tiếp cận vốn; sản phẩm tiêu thụ chậm và hàng tồn kho lớn, đời sống người lao động bị ảnh hưởng; thu ngân sách đạt thấp, dự án đầu tư từ ngân sách bị cắt giảm...)  
- Tiến độ thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu nội địa đạt thấp; sau khi loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất và thu khác có địa chỉ chi thì chỉ đạt 136,59 tỷ đồng, bằng 28,39% dự toán HĐND tỉnh giao từ đầu năm; đây sẽ là một thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu của năm 2012, nhất là khi thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp theo quy định Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ.  
- Áp lực về giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách cũng như tình hình khó khăn của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay trên toàn tỉnh vẫn còn là nổi bức xúc lớn (Toàn tỉnh có 2.356 DN đã thành lập nhưng chỉ còn 1.776 DN đang hoạt động, gần 24,6% (580) doanh nghiệp đăng ký nhưng chưa hoạt động, 161 DN đã giải thể và 266 doanh nghiệp trong tình trạng dừng hoạt động, chờ giải thể, phá sản).
- Vốn đầu tư phát triển từ nguồn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ được bổ sung tăng thêm 595,45 tỷ đồng (tăng 45,4%) so với kế hoạch nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011, lại giao chậm nên kết quả khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân vốn đạt thấp phần nào tác động mục tiêu tăng trưởng kinh tế của của tỉnh trong năm 2012. Đây cũng là nguyên nhân làm tăng số chuyển nguồn sang năm sau nếu không có sự tập trung chỉ đạo điều hành kịp thời và quyết liệt trong 6 tháng còn lại của kế hoạch năm. (Vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu phân bổ chậm 2 tháng, vốn Chương trình MTQG đến đầu tháng 6 mới phân bổ. Tổng khối lượng vốn đầu tư thực hiện được 733,17 tỷ đồng, chỉ đạt 38,46% KH, bằng 76,69% so với cùng kỳ; giá trị giải ngân 610,69 tỷ đồng, chỉ đạt 32,02% kế hoạch).
b) Vốn vay đầu tư Chương trình Kiên cố hoá kênh mương cấp 2 và giao thông nông thôn được HĐND tỉnh giao kế hoạch từ đầu năm 30 tỷ đồng, Trung ương bổ sung thêm 10 tỷ đồng, tổng cộng là 40 tỷ đồng cho năm 2012 nhưng đến hết tháng 7 vẫn chưa được phân bổ cho các địa phương để chủ động tổ chức thực hiện, trong lúc mùa mưa bảo đang đến gần, sẽ gặp nhiều khó khăn và rủi ro trong quá trình thi công.
c) Còn có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất; các dự án cho thuê đất theo diện được hưởng các chính sách ưu đãi của tỉnh nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, đất bỏ hoang hoá còn nhiềy. Diện tích đất quy hoạch cho phát triển du lịch triển khai nhiều nhưng hiệu quả sử dụng đất thấp. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch phần lớn sử dụng chưa đến 50% diện tích đất được thuê; nhiều doanh nghiệp chưa đăng ký nộp tiền thuê đất và điều chỉnh hợp đồng thuê đất theo quy định.(Hiện chỉ có 357 doanh nghiệp trong tổng số 675 doanh nghiệp thuê đất có nộp thuế sử dụng đất ).
d) Việc triển khai kế hoạch và quy hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các địa phương còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ quy định; thiếu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị của chính quyền các cấp vào cuộc và sức dân vào cuộc. Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập Ban Quản lý thực hiện Chương trình ở cấp huyện, cấp xã và công tác quy hoạch, xây dựng đề án nông thôn mới, đề án sản xuất ở các xã còn nhiều lúng túng, chất lượng chưa cao; chưa chủ động lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới. 
II. Về nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2012.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo QP-AN trong 6 tháng cuối năm 2012, Ban KTNS-HĐND tỉnh cơ bản thống nhất các nội dung đã được đề cập trong báo cáo và xin nhấn mạnh, bổ sung thêm một số nội dung chủ yếu đưa vào nghị quyết để tập trung chỉ đạo như sau: 
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ và Nghị quyết 18/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh khóa V về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012 để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. 
2. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu thắng lợi, trọng tâm là chủ động kiểm soát, phòng ngừa và xử lý kịp thời, hiệu quả dịch bệnh hại cây trồng, vật nuôi; ưu tiên nguồn điện lưới phục vụ tưới, tiêu trong nông nghiệp, nuôi thuỷ sản; tổ chức quản lý, vận hành các công trình ngăn mặn hợp lý bảo đảm phục vụ sản xuất. 
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai. Kịp thời giao vốn và đẩy nhanh tiến độ đầu tư vốn Chương trình KCH kênh mương cấp 2 và bê tông hoá GTNT, hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản; khắc phục sữa chửa các công trình thuỷ lợi, công trình nước sinh hoạt tập trung, hệ thống đê kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển; chủ động xây dựng và hoàn thành các khu tái định cư vùng sạt lở, sụt lún, vùng lũ quét nguy hiểm để chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, nhất là trong mùa mưa bão. 
Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về trồng rừng tập trung và trồng mới cây công nghiệp dài ngày theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã đảm bảo đồng bộ, hiệu quả để phê duyệt hoàn thành trong năm 2012; đưa Chương trình XDNTM vào chương trình công tác trọng tâm của các Sở, ban ngành và địa phương; quán triệt đầy đủ chủ trương, chính sách chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn kết với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đến cán bộ các cấp chính quyền, trọng tâm là 26 xã điểm trên địa bàn các huyện. 
3. Tập trung rà soát, kiểm tra, thanh tra và xử lý thu hồi đất của các tổ chức, doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng sai mục đích, không có hiệu quả, kéo dài dự án không thực hiện theo cam kết, lãng phí quỹ đất theo kết luận giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; đẩy nhanh tiến độ giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất các loại đất cho các tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; tái tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chấp hành các quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản vàng, cát sỏi; ngừng cấp mới giấy phép khai thác khoáng sản tin tan.
Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học công nghệ vào cuộc sống từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ đã bố trí.
4. Tiếp tục tập trung điều hành thực hiện tốt kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng và giải ngân kế hoạch vốn; đảm bảo khối lượng vốn đầu tư không vượt quá kế hoạch vốn đã bố trí trong năm để không làm phát sinh thêm nợ đọng XDCB; hàng tháng có sự kiểm tra đôn đốc việc triển khai và quản lý vốn đảm bảo đúng kế hoạch.
Thực hiện việc rà soát lại quy mô các dự án đầu tư kế hoạch năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách và vốn trái phiếu Chính phủ có tiến độ triển khai chậm để chuyển, bổ sung vốn cho các dự án có khối lượng và tiến độ giải ngân tốt nhưng đang thiếu vốn. Tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ nhằm tranh thủ các nguồn vốn đầu tư để bố trí cho các dự án chuyển tiếp nhưng chưa được Trung ương phân bổ vốn kế hoạch trong năm, các công trình trọng điểm, cấp bách của tỉnh. Chủ động phê duyệt các dự án chuẩn bị đầu tư đảm bảo đầy đủ thủ tục, thẩm định nguồn vốn đủ điều kiện được khởi công mới năm 2013.
Đẩy nhanh thực hiện các Chương trình hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình 134 kéo dài, hỗ trợ đối ứng Chương trình KCH trường học và nhà công vụ, Chương trình phát triển KTXH huyện Biên giới Việt-Lào.
5. Về thu ngân sách: UBND tỉnh cần có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng  tăng cường trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra và tìm biện pháp chống thất thu, gian lận về thuế, chuyển giá, làm trái các quy định để được hoàn thuế VAT tại khu Lao Bảo, đặc biệt là các doanh nghiệp không có trụ sở tại tỉnh. Đôn đốc thu các khoản nợ có khả năng thu hồi, hạn chế phát sinh nợ mới, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách (Hiện trên toàn tỉnh nợ trên 80 tỷ đồng); thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm và giản thuế theo quy định của chính phủ nhằm tháo gõ khó khăn cho doanh nghiệp. Tiến hành rà soát các chính sách thu thuế, phí, lệ phí đi đôi với việc phân cấp một số khoản thu cho địa phương để khuyến khích, động viên và giảm cân đối từ ngân sách tỉnh. (Cục thuế tỉnh cần phân cấp cho Chi cục thuế các địa phương thu phí bảo vệ tài nguyên môi trường theo quy định tại Nghị định 74/2011/NĐ-CP của Chính phủ, phân cấp nguồn thu các doanh nghiệp hoạt động tại các cụm công nghiệp tập trung địa bàn các huyện; ngành địa chính cấp tỉnh cung cấp đầy đủ hồ sơ, thủ tục và thông tin địa chính của các đơn vị được cho thuê đất trên địa bàn các huyện, thị để địa phương thực hiện truy thu và chống thất thu tiền thuê đất).
Về công tác chi ngân sách: Thực hiện chi ngân sách thường xuyên theo dự toán đảm bảo thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí để nâng cao hiệu quả chi tiêu công. Nâng cao chất lượng chi nhất là chi đầu tư xây dựng cơ bản, chống dàn trải, tập trung vốn trả nợ, cho các công trình hoàn thành, sắp hoàn thành… để sớm đưa các công trình này đi vào sử dụng.

Chủ động bố trí và sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách kịp thời để thực hiện hỗ trợ các nhiệm vụ cấp bách như khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão, khắc phục hậu quả dịch bệnh, 
6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội,nhất là chính sách người nghèo, giải quyết việc làm, các chương trình MTQG, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ổn định đời sống cho nhân dân ở đồng bào dân tộc, vùng khó khăn; hạn chế đến mức thấp nhất chi chuyển nhiệm vụ, nguồn kinh phí sang năm sau. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thị trường, chống gian lận thương mại và thực hiện bình ổn giá cả thị trường có hiệu quả trong dịp tết Qúy Tỵ năm 2013 .
7. Chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 và lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015 theo nội dung Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 
III. Về phần dự thảo Nghị quyết.

Ban KTNS-HĐND tỉnh đề nghị. Tiếp tục khẳng định thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND tỉnh ngày 09/12/2012 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2012 và bổ sung thêm một số nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2012 như Dự thảo Nghị quyết đã được Ban KTNS chỉnh sửa gửi các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định .  
PHẦN II
Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011

 của 07 huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện

Xét Tờ trình số: 2282/TTr-UBND ngày 26 /7/2012 của UBND tỉnh về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 của các huyện thí điểm không tổ chức HĐND, đối chiếu với các Điều, khoản của Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân và các Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực II tại các huyện, sau khi thẩm tra Ban Kinh tế Ngân sách có ý kiến như sau:
1. Tổ chức thực hiện:

- Về quy trình thủ tục hồ sơ: Hồ sơ quyết toán đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 07 huyện phê duyệt, Sở Tài chính đã thẩm định và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cơ bản phù hợp với trình tự hướng dẫn tại Thông tư 63/2009/TT-BTC.

- Về hệ thống biểu mẫu báo cáo: Đã phù hợp với quy định của Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.    

- Về thời gian thực hiện phân khai dự toán: Sau khi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, UBND các huyện đã có quyết định phân khai sớm dự toán thu, chi ngân sách cho các địa phương do đó việc thực hiện được thuận lợi và đúng quy định . 

- Về thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011: Tất cả các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND đều gửi đến Sở Tài chính chậm so với thời gian quy định tại Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Luật Ngân sách Nhà nước. 

- Sở Tài chính đã có văn bản gửi các huyện yêu cầu điều chỉnh số liệu, bổ sung biểu mẫu và nhắc nhở việc nộp báo cáo quyết toán không đúng thời gian của các huyện. 

- Quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2011 của các huyện thí điểm không tổ chức HĐND đã được Kiểm toán Nhà nước khu vực II, tiến hành kiểm toán 4/7 huyện (bao gồm các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng). Riêng huyện Đakrông Kiểm toán Nhà nước khu vực II đã tiến hành kiểm toán các nguồn kinh phí được hỗ trợ để thực hiện các chương trình theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ.  

- Về hình thức phê chuẩn: Đề nghị HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2011 bằng Nghị quyết chung cho các huyện, kèm theo Phụ lục số liệu phê chuẩn quyết toán Ngân sách năm 2011 chi tiết cho từng huyện có chứng thực của Chủ tịch HĐND tỉnh. 

2. Nội dung quyết toán các huyện:

a) Tổng thu ngân sách Nhà nước:

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2011 của các huyện đều tăng ở mức khá cao so với dự toán, bình quân tăng 66,57%  ( từ 55% - 109%).  Cụ thể: 

Huyện Đakrông 
209% ( 266.239.557.485/127.536.000.000 đồng);

Huyện Hướng Hoá   168% ( 300.978.605.511/179.374.882.000 đồng);

Huyện Gio Linh 
160%  (226.372.284.436/141.765.000.000 đồng);

Huyện Triệu Phong 
160% (254.004.950.139/158.333.030.000 đồng);

Huyện Vĩnh Linh 
157% (255.419.965.664/162.309.000.000 đồng);

Huyện Cam Lộ 
157% (142.164.837.726/90.624.000.000 đồng);

Huyện Hải Lăng 
155% (246.778.801.044/158.870.000.000 đồng).

Trong đó, số thu trên địa bàn (thu nội địa) chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng thu ngân sách nhà nước (bình quân 12,38%), thu chủ yếu là nguồn thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (bình quân 81,38%), Chi tiết:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                            Đơn vị tính: đồng
	TT
	Danh sách các huyện
	Thu trên địa bàn ( thu nội địa)
	Thu bổ sung ngân sách cấp trên
	Tổng ngân sách nhà nước
	Tỷ lệ thu trên địa bàn/ tổng thu

	1
	Huyện Đakrông 
	9.163.600.303
	246.364.665.000
	266.239.557.485
	3,4%

	2
	Huyện Hướng Hoá   
	38.532.939.137
	246.247.731.000
	300.978.605.551
	12,8%

	3
	Huyện Gio Linh 
	25.888.760.761
	187.013.858.000
	226.372.284.436
	11,4%

	4
	Huyện Triệu Phong 
	35.250.250.113
	196.449.662.000
	254.004.950.139
	13,9%

	5
	Huyện Vĩnh Linh 
	51.072.271.694
	187.977.090.000
	255.419.965.664
	20%

	6
	Huyện Cam Lộ 
	18.377.114.758
	110.909.845.000
	142.164.837.276
	12,9%

	7
	Huyện Hải Lăng 
	31.117.361.896
	201.936.598.000
	246.778.801.044
	12,6%

	
	Tổng số
	209.402.298.662
	1.376.899.449.000
	1.691.959.001.595
	


b) Tổng chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương của các huyện năm 2011 đều vượt so với dự toán, các khoản chi đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách và đảm bảo thực hiện hoàn hành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Cụ thể: 

Huyện Đakrông 
183% (233.625.617.495/127.536.000.000 đồng);

Huyện Triệu Phong 
158% (250.289.118.922/158.333.030.000 đồng);

Huyện Hướng Hoá   153% (275.067.777.431/179.374.882.000 đồng);

Huyện Vĩnh Linh 
150% (243.809.006.812/162.309.000.000 đồng);

Huyện Gio Linh 
148%  (210.245.008.620/141.765.000.000 đồng);

Huyện Hải Lăng 
142% (226.024.004.205/158.870.000.000 đồng);

Huyện Cam Lộ 
140% (127.121.631.429/90.624.000.000 đồng).

 3. Nhận xét, kiến nghị:
Qua thẩm tra các số liệu thấy rằng:

a)Về công tác thu:
- Công tác thu ngân sách nhà nước của các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2011 đạt khá, thể hiện sự quan tâm bổ sung cân đối ngân sách từ tỉnh về huyện khá kịp thời đầy đủ; Tuy nhiên số thu ngân sách trên địa bàn của các huyện còn khiêm tốn, do đó đề nghị các huyện cần tập trung đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để tạo nguồn thu tại địa phương ngày càng tăng. Mặt khác tỉnh và ngành thuế cần tích cực phân cấp nguồn thu về cơ sở và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung thu các khoản nợ đọng thuế.
- Về công tác giao dự toán năm 2011: Số dự toán giao phấn đấu của các huyện còn thấp, tỷ lệ tăng cao nhất so với dự toán của tỉnh giao là 4,8%.
    Cụ thể:                                                                                    Đơn vị tính: đồng

	TT
	Danh sách các huyện
	Dự toán tỉnh giao
	Dự toán huyện giao
	Chênh lệch giữa Dự toán tỉnh giao và huyện giao
	Tỷ lệ  tăng DT huyện/ DT tỉnh

	1
	Huyện Đakrông 
	127.306.000.000
	127.536.000.000
	230.000.000
	0,18%

	2
	Huyện Hướng Hoá   
	179.132.000.000
	179.374.882.000
	242.882.000
	0,14%

	3
	Huyện Gio Linh 
	141.765.000.000
	141.765.000.000
	0
	0%

	4
	Huyện Triệu Phong 
	158.333.000.000
	158.333.030.000
	30.000
	0,000019%

	5
	Huyện Vĩnh Linh 
	159.309.000.000
	162.309.000.000
	3.000.000.000
	1,9%

	6
	Huyện Cam Lộ 
	90.624.000.000
	90.624.000.000
	0
	0%

	7
	Huyện Hải Lăng 
	151.620.000.000
	158.870.000.000
	7.250.000.000
	4,8%


b) Công tác chi:
- Về số liệu chi ngân sách năm 2011 đều đạt và vượt ở tất cả huyện thể hiện công tác chi đã cơ bản đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Riêng chi dự phòng ngân sách (theo số liệu ghi chú giải thích tại các biểu chi của các huyện) ở các huyện thể hiện phần lớn chi cho các hoạt động thường xuyên của địa phương, chi dự phòng theo quy định của Luật ngân sách không lớn. 

- Số chi chuyển nguồn năm trước sang năm sau còn lớn ở hầu hết các huyện, vì vậy ngoài các khoản chi được phép chuyển nguồn theo quy định, các huyện cần tập trung chỉ đạo thực hiện các khoản chi đã được bố trí trong dự toán để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy diệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

c) Kiến nghị:
- Việc thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện còn tiếp tục, vì vậy để chủ động trong việc tổng hợp số liệu đảm bảo thống nhất, chính xác giữa các huyện, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần: 

+ Có văn bản chấn chỉnh kịp thời và giao trách nhiệm cụ thể cho Chủ tịch UBND các huyện phê duyệt, gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm đúng quy định, để đảm bảo thời gian trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn. 
+ Xem xét bổ sung tăng biên chế do tăng nhiệm vụ mới cho Sở Tài chính để thực hiện công tác quản lý, theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp trong việc lập, quản lý, sử dụng tiền, tài sản thuộc ngân sách Nhà nước tại các huyện thí điểm. 
- Uỷ ban nhân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cần :
- Hướng dẫn cách lập và giao dự toán cho các huyện để có sự thống nhất chung trong toàn tỉnh và để các huyện thể hiện sự phấn đấu trong công tác thu thông qua việc giao dự toán của các huyện. 
- Hướng dẫn các huyện khi giao dự toán chi ngân sách xã cần ghi rõ những nội dung chi thực hiện các chính sách địa phương theo Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.   
- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về công tác lập, quản lý, sử dụng tiền, tài sản thuộc ngân sách Nhà nước theo các kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực II đối với các huyện thí điểm.
Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị chấn chỉnh một số tồn tại nói trên và đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thông qua quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hoá.

PHẦN III

Đề án quy hoạch, kế hoạch bảo vệ 

và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Quảng Trị 
Xét Tờ trình số: 2351/TTr-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh về Đề án quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Quảng Trị, sau khi thẩm tra Ban Kinh tế Ngân sách có ý kiến như sau:

 1. Về Quy trình xây dựng và trình Đề án:

- Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI. Đơn vị được giao nhiệm vụ đã xây dựng đề cương trình UBND tỉnh phê duyệt, đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các ngành, các địa phương liên quan trước khi báo cáo UBND tỉnh trình đề án cho Hội đồng nhân dân tỉnh.  
 2. Về bố cục và các nội dung của Đề án :


Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với bố cục của đề án gồm 2 phần, phần đánh giá hiện trạng lâm nghiệp và phần quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của tỉnh: 

Trong đó đề án đã nêu được sự cần thiết phải lập quy hoạch, kế hoạch; đã đánh giá được hiện trạng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh; đề án đã thống kê cơ bản số liệu về tình hình giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp, công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng trong những năm qua.  

Về mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020. Đề án đã xác định được các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch và đã xác định các nhiệm vụ khá cụ thể và chi tiết cho việc phát triển và bảo vệ rừng giai đoạn 2011-2020. 

Đề án này được xây dựng trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và những điểm không còn phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND ngày 12/4/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa V, nhiệm kỳ 2004-2011. 

3. Các nội dung của Đề án :

Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung của đề án và đề nghị giải trình, làm rõ một số nội dung sau:

a) Về mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng dến năm 2020:


Tại điểm 1.2, mục 1, phần IV “ Mục tiêu cụ thể” đề án đưa ra 12 mục tiêu. Tuy nhiên, nội dung các mục tiêu còn dàn trải chưa tập trung vào trọng tâm cần xác định rõ, vì vậy cần viết lại gọn hơn để thể hiện các mục tiêu theo các nhóm nội dung cần thực hiện.


Tại mục 2, phần IV “ Nhiệm vụ” đề án đưa ra 22 nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian giai đoạn 2011-2020; vì vậy Ban đề nghị cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, các nội dung đưa ra để thực hiện cần mang tính định tính để định hướng cho công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như thuận lợi trong công tác chỉ đạo thực hiện và giám sát kết quả thực hiện.

b) Về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng dến năm 2020:

Tại mục 1, phần V “ Quy hoạch sử dung đất ngành lâm nghiệp”, Đề án đã thông kê diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp đến 31/12/2011 là 330.012 ha, đến năm 2020 còn 294.770 ha, giảm 35.242 ha (Chi tiết số liệu theo biểu thống kê quy hoạch sử dụng đất ngành lâm nghiệp của đề án trình)
Tại điểm 6.5, mục 6, phần V “Quy hoạch rừng để cấp chứng chỉ rừng (FSC) cho các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ và các hộ gia đình, cá nhân và chứng chỉ hệ sinh thái”, đề án nêu đến năm 2020 sẽ có trên 60% diện tích rừng rồng sản xuất, tương đương 41.860 ha được cấp chứng chỉ rừng. Do đó Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị có báo cáo bổ sung làm rõ cụ thể các yêu cầu để đạt được chứng chỉ rừng bao gồm các tiêu chí nào?, mục tiêu đến năm 2020 có gần 42.000 ha rừng trồng sản xuất được cấp chứng chỉ rừng đạt được hay không?, cơ sở nào để đưa ra số liệu đó?, về chi tiết số liệu đến năm 2020 đề án không đề cập đến diện tích rừng của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp được cấp chứng chỉ rừng, trong khi các đơn vị này là đơn vị sản xuất kinh doanh, việc được cấp chứng chỉ rừng để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là rất cần thiết.

Tại điểm 6.6, mục 6, phần V “Về quy hoạch chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su, chuyển đổi sang mục đích khác, chuyển đổi các loại rừng” trong điểm 6.6.1 “quy hoạch chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su’, Đề án đưa ra phương án đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ chuyển đổi khoảng 21.078 ha diện tích rừng và đất lâm nghiệp sang quy hoạch trồng cây cao su. Tuy nhiên, đề án chỉ nêu diện tích cần chuyển đổi chung của toàn tỉnh, chưa dự kiến được lộ trình chuyển đổi đến năm 2020 và sẽ chuyển đổi các loại rừng, các loại đất lâm nghiệp nào và cần chuyển đổi ở khu vực nào trên địa bàn của tỉnh. Nếu không dự tính được các số liệu này thì khi đi vào thực hiện việc chuyển đổi sẽ gặp khó khăn. Vì vậy, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị có báo cáo bổ sung giải trình làm rõ để đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét quyết định .   
Tại điểm 6.7.2, mục 6, phần V“Đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng”, đây là vấn đề rất mới theo xu hướng thế giới và đã có Nghị định Chính Phủ quy định; do đó Ban KTNS đề nghị không nêu chi tiết các các đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi  trường rừng như trong đề án đã nêu, vì sẽ rất khó cho công tác triển khai thực hiện sau này và đề nghị nêu các đối tượng được chi trả đúng theo nội dung quy định tại điều 8, Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ. 
 
c) Về giải pháp thực hiện:

Ngoài các giải pháp đã nêu trong đề án, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị bổ sung giải pháp sau:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị các cấp, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan chức năng, các chủ rừng và của nhân dân trong việc tổ chức thực hiện sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng.    

d) Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng:

       Riêng biểu số 5 “ Các hoạt động lâm nghiệp khác”  trong đó, tại chỉ tiêu số 5 “Cắm mốc ranh giới rừng và đất rừng” cần có khái niệm cụ thể. Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị ghi cụ thể nội dung “ đóng mốc ranh giới 3 loại rừng’ đúng theo Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Thẩm tra dự thảo nghị quyết
Dự thảo nghị quyết Đề án quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Quảng Trị, sau khi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị soạn thảo đã tiến hành chỉnh sửa nội dung, thống nhất số liệu và gửi bổ sung tại cuộc họp. 

PHẦN IV

Đề án Quy hoạch phát triển công nghiệp

tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2025

Xét Tờ trình số: 2247/TTr-UBND ngày 24/7/2012 của UBND tỉnh về Đề án quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2025, sau khi thẩm tra Ban Kinh tế Ngân sách có ý kiến như sau:

 1. Về cơ sở pháp lý xây dựng và trình Đề án:

- Đề án quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến 2025 không nằm trong Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI. Tuy nhiên, tại kỳ họp lần này UBND tỉnh có trình bổ sung đề án được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý bổ sung vào chương trình kỳ họp.

Sau khi thẩm tra nội dung đề án, Ban Kinh tế Ngân sách có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003: Việc UBND tỉnh phải xây dựng đề án Quy hoạch phát triển ngành để trình HĐND tỉnh quyết định là đúng thẩm quyền theo quy định của Luật. 
 2. Về bố cục và các nội dung của Đề án :


Ban Kinh tế Ngân sách cơ bản thống nhất với bố cục của đề án gồm 5 phần, phần đánh giá tiềm năng, nguồn lực và tỉnh hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phần đánh giá hiện trạng công nghiệp, phần các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp của tỉnh, phần Quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2025 và phần giải pháp, chính sách và tổ chức thực hiện: 

Đề án đã đánh giá được tiềm năng, nguồn lực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đánh giá được hiện trạng công nghiệp của tỉnh về quy mô, năng lực sản xuất...  

Về Quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2025 đề án cơ bản đã định hướng được các nhóm ngành ưu tiên cho phát triển công nghiệp đến năm 2020. Tuy nhiên đề án chưa chỉ ra được nhóm ngành nào có lợi thế và đang có đủ điều kiện để tập trung đầu tư phát triển trong thời gian tới.
 Vì vậy, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị cần làm rõ việc lựa chọn nhóm ngành, hoặc các dự án trọng tâm làm động lực cho phát triển để tập trung nguồn lực đầu tư tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp của tỉnh trong kỳ quy hoạch. 

Về huy động và phát triển nguồn vốn, đề án nêu tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển công nghiệp của 3 giai đoạn là: 

- Giai đoạn 2011-2015: 16.100 tỷ đồng

- Giai đoạn 2016-2020: 37.100 tỷ đồng

- Giai đoạn 2021-2025: 45.600 tỷ đồng

Đây là một đề án quy hoạch phát triển ngành quan trọng, huy động một nguồn lực vốn rất lớn cho đầu tư phát triển và lần đầu tiên HĐND tỉnh xem xét để thông qua nhằm tạo cơ sở pháp lý cho huy động và thực hiện trong chu kỳ quy hoạch 5-10-15 năm tới. Tuy nhiên, đề án chưa phân tích cơ cấu nguồn vốn, nhất là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Tại buổi làm việc của Ban Kinh tế Ngân sách với Sở Công Thương ngày 30/7/2012 đã đề nghị cần phân tích làm rõ và dự ước cơ cấu các nguồn vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp các giai đoạn, cụ thể là vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh; Vốn đầu tư của các Nhà đầu tư; Vốn xã hội hóa và nguồn vốn khác.

Ngày 02/8/2012 Sở Công thương đã có bổ sung báo cáo giải trình số 576/SCT đề nghị bố trí vốn ngân sách trong cơ cấu vốn theo giai đoạn trên từ 15-20% ,vốn từ các thành phần kinh tế trong tỉnh khoảng 30-35%; vốn hợp tác với bên ngoài khoảng 45-50% (Có báo cáo giải trình kèm theo).

Ban KTNS đã tổ chức họp để thẩm tra đề án có sự tham gia của Giám đốc Sở Tài chính, Sở Công Thương và các cơ quan tổng hợp khác; qua phân tích thấy rằng: Cơ cấu vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả vốn TW hổ trợ và vốn ngân sách địa phương) bố trí cho đề án theo đề nghị của Sở Công thương là quá cao không có khả năng cân đối thực hiện;Kết quả số liệu đầu tư thực tế tại Khu Kinh tế Nam Đông Hà vừa qua của Tỉnh, thấy rằng: Phần vốn Ngân sách nhà nước đã đầu tư trên tổng nhu cầu vốn đăng ký đầu tư chiếm khoảng 6,9-7%. Sau khi cân nhắc các khả năng và xem xét các yếu tố liên quan khác, Ban KTNS đề nghị HĐND tỉnh bố trí cơ cấu nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước (Cả TW và địa phương) trong tổng vốn cần tối đa là 5% để làm cơ sở tính toán; các phần vốn khác sẽ biến động tăng thêm.
3. Cụ thể các nội dung của Đề án :

a) Về Quan điểm phát triển công nghiệp:
Tại mục 2, phần IV “ Quan điểm phát triển công nghiệp” ngoài các nội dung đã nêu trong đề án. Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị bổ sung thêm 02 nội dung, cụ thể:
 
- Quy hoạch phát triển công nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Quy hoạch phát triển công nghiệp gắn với thu hút lao động giải quyết việc làm.  
b) Về số liệu tính toán các chỉ tiêu quy hoạch:

 Số liệu tính toán các chỉ tiêu trong Đề án sử dụng bộ tiêu chí đánh giá theo đơn giá cố định năm 1994. Vì vậy để thuận lợi cho công tác so sánh và đánh giá sau này đề nghị áp dụng bộ tiêu chí đánh giá theo đơn giá năm 2010.

c) Về Quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp:
Tại trang 4 đề án nêu hiện tại Quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 5.830 ha, chiếm 1,2% diện tích toàn tỉnh ( Tổng hợp từ đất khu, cụm công nghiệp và đất công nghiệp trong các khu kinh tế). Tuy nhiên, trong đề án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thì quy hoạch đất cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đất công nghiệp trong các khu kinh tế đến năm 2020 chỉ có: 2.143 ha (Trong đề án quy hoạch, sử dụng đất đến năm 2020). Vì vậy, cần đối chiếu, làm rõ để xác định cụ thể diện tích đất quy hoạch cho phát triển công nghiệp  trong đề án quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh.     
d) Về phát triển các khu, cụm công nghiệp:

Hiện nay các khu, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng hiệu quả chưa cao; trong khi đề án xây dựng quy hoạch khá nhiều cụm công nghiệp mà không đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện. Vì vậy, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị bổ sung nhóm giải pháp để phát huy hiệu quả trong xây dựng phát triển các khu, cụm công nghiệp trên toàn tỉnh kỳ quy hoạch.

đ) Về các chính sách và giải pháp:

Tại trang 49, mục II, phần V “Một số chính sách chủ yếu” đề án nêu các chính sách quá chung chưa rõ cần đưa ra các chính sách cụ thể và thiết thực hơn.

Trong đó cần nêu chính sách huy động vốn cho từng giai đoạn phát triển, xác định các đối tượng hỗ trợ để tập trung các chính sách hỗ trợ đầu tư cho nhóm ngành trọng tâm tạo động lực cho phát triển công nghiệp của tỉnh. 

Thẩm tra dự thảo nghị quyết

Dự thảo Nghị quyết Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 gồm 04 điều.

Trong đó nội dung tại điều 1 “các nội dung chủ yếu” và điều 2 “các giải pháp chủ yếu” Dự thảo đưa quá dài, có nhiều nội dung cụ thể không cần thiết, nếu Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua sẽ khó cho việc chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và công tác giám sát kết quả thực hiện của các Ban, ngành. Vì vậy, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị viết gọn mang tỉnh tổng quát hơn, cụ thể:

Điều 1 “Các nội dung chủ yếu”; Điều 2 “Các giải pháp chủ yếu” 

Tại mục 1, phần I, điều 1 của Dự thảo, Ban đề nghị không nêu phần quan điểm phát triển mà đi vào mục tiêu và định hướng phát triển. Phần này chỉ nêu “ Phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị là động lực chính để chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ cao, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về tài nguyên, con người cùng với phát triển những nhóm ngành công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới”.      


Tại mục 3, phần I, điều 1 cần sắp xếp lại các nội dung theo thứ tự ưu tiên của từng giai đoạn định hướng phát triển.


Riêng phần VI, điều 1, đề nghị cần bổ sung cụ thể cơ cấu các nguồn vốn, trong đó làm rõ phần vốn ngân sách nhà nước dự ước đầu tư cho phát triển công nghiệp các giai đoạn.


Các nội dung còn lại tại các phần II, III, IV, V điều 1,và điều 2 đã bỏ và bổ sung các nội dung như trong dự thảo Nghị quyết gửi các đại biểu HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Phần V

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị

Sau khi xem xét Tờ trình số: 2289TTr-UBND ngày 26/7/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị, sau khi thẩm tra Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở pháp lý, trình tự xây dựng và trình đề án:

Ban KTNS cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo đề án của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh được xây dựng dựa trên cơ sở quy định của Luật đất đai năm 2003 (Tại khoản 6, Điều 25 Luật Đất đai năm 2003);Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia; Công văn số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012 của Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; Thông báo số 121/TB-BTNMT ngày 20/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị. 

Vì vậy, việc UBND tỉnh xây dựng Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị trình HĐND tỉnh quyết định là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Về bố cục và nội dung đề án: 

a) Ban KTNS cơ bản nhất trí với cấu trúc của báo cáo: Gồm 3 phần chính là hợp lý (Đánh giá điều kiện tự nhiên, KTXH của tỉnh;  tình hình quản lý sử dụng đất đai; phương án quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đầu kỳ năm 2011-2015 và  hệ thống biểu bảng chi tiết đính kèm). Vì vậy, Ban đề nghị bỏ phần kết luận và kiến nghị đã nêu trong đề án..

b) Về kết quả thực hiện đến năm 2010 : Ban KTNS thấy rằng: Số liệu so sánh đánh giá cuối kỳ so với số liệu quy hoạch đầu kỳ có sai lệch. Tuy nhiên, sau khi thẩm tra xem xét cho thấy do có một số chỉ tiêu trong thực tế khi sử dụng đất đã được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Một số các loại đất trong quá trình chỉnh lý, đo đạc lại diện tích đất với phương tiện, máy móc kỹ thuật đo đạc tốt hơn có độ chính xác cao hơn nên có sự chênh lệch số liệu là hợp lý, chấp nhận được. 

c) Về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 .

Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân nhân tỉnh cơ bản thống nhất như đề án trình và báo cáo bổ sung của Sở TNMT, cơ quan được UBND tỉnh phân công chuẩn bị đề án. Tuy nhiên, để làm rỏ thêm một số nội dung giúp Đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở xem xét quyết định, Ban KTNS xin báo cáo thẩm định như sau :

- Đất nông nghiệp:

+ Diện tích đất trồng lúa, trong quy hoạch đã được bố trí theo Công văn của Chính phủ (24.740 ha) nhưng thấp hơn quỹ đất trồng lúa theo hiện trạng đến năm 2010 (28.440 ha) là 3.700 ha, trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 306 ha. Do đó, Ban KTNS đề nghị trong chu kỳ thực hiện quy hoạch cần phải giữ ổn định diện tích trồng lúa, nhất là đất trồng lúa nước 2 vụ theo quy hoạch và quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ. 

+ Về diện tích đất 3 loại rừng tại các Đề án quy hoạch sử dụng đất và Đề án quy hoạch phát triển bảo vệ phát triển rừng do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, số liệu còn sai lệch quá nhiều chưa có sự thống nhất .

 Qua thẩm tra của Ban KTNS tại các đơn vị trực tiếp soạn thảo đề án, Ban đề nghị cần có biên bản xác nhận cụ thể chính xác thống nhất số liệu quy hoạch 3 loại rừng để báo cáo trình HĐND tỉnh quyết định. Đến ngày 31/7/2012 Ban KTNS đã nhận được biên bản thống nhất số liệu hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp và số liệu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 giữa Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên môi trường, Ban KTNS cơ bản thống nhất với các nội dung và nhất trí số liệu làm cơ sở đưa vào các Nghị quyết trên để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định. 

- Về đất phi nông nghiệp: Cơ bản nhất trí như quy hoạch đã trình và đề nghị xem xét điều chỉnh bổ sung quy hoạch và ưu tiên khi phê duyệt tại các dự án cụ thể về diện tích đất cho các cơ sở nghiên cứu khoa học; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất trồng cây xanh và đất nghĩa trang, nghĩa địa và đất công viên ở các đô thị; quỹ đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, đất phúc lợi xã hội, công cộng ở khu vực đô thị để thực hiện các chính sách về nhà ở theo quy định của Chính phủ…

- Về Quy hoạch sử dụng đất khu du lịch: Ban KTNS-HĐND tỉnh nhận thấy mặc dù trong quy hoạch đây chỉ là chỉ tiêu quan sát nhưng trong kỳ quy hoạch bố trí tăng 2.238 ha so với hiện trạng là đột biến ở mức cao, đặc biệt quy hoạch đất phát triển Du lịch biển, trong khi hiệu quả sử dụng đất và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp còn thấp. Vì vậy, Ban kinh tế ngân sách đề nghị UBND tỉnh rà soát, xem xét điều chỉnh về quy mô sử dụng đất của một số Khu quy hoạch phát triển du lịch biển cho phù hợp. Tập trung ưu tiên điều chỉnh và nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các Khu quy hoạch du lich hiện có. 
d) Một số khác biệt giữa nội dung của phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh so với Chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ.

Bảng cơ cấu các loại đất có chênh lệch lớn so với chính phủ quy định.

                                                                                                                      Đơn vị tính: ha
	Thứ tự
	Loại đất
	Quy hoạch theo CV số 23/CP-KTN của Chính phủ  đến 2020
	Quy hoạch theo bố trí của tỉnh đến 2020
	Chênh lệch giữa tỉnh và Chính phủ



	1
	Đất nông nghiệp
	397.347
	401.348
	4.001

	1.1
	Đất rừng phòng hộ
	87.640
	87.370
	-270

	1.2
	Đất rừng đặc dụng
	66.890
	65.753
	-1.137

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	152.013
	129.153
	- 22.860

	2
	Đất phi nông nghiệp.
	57.543
	54.445
	-3.098

	2.1
	Đất quốc phòng
	2.000
	1.214
	-786

	2.2
	Đất an ninh
	2.356
	384
	-1972

	2.3
	Đất phát triển hạ tầng.
	20.197
	21.309
	1.112

	3
	Đất chưa sử dụng
	19.092
	18.189
	-902


Căn cứ  quy định tại khoản 6, Điều 25 Luật Đất đai năm 2003; Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22/11/2011 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia, Công văn số 23/CP-KTN ngày 23/02/2012 của Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, Thông báo số 121/TB-BTNMT ngày 20/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thẩm định quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Trị. 

Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương là đảm bảo đúng quy trình trước khi trình Chính phủ phê duyệt bằng Nghị quyết có tính pháp lý để tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật đất đai năm 2003.

Sau khi thẩm tra, Ban kinh tế ngân sách xin được báo cáo làm rõ sự chênh lệch giữa nội dung của phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh so với Chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ để đại biểu HĐND tỉnh có cơ sở xem xét quyết định như sau: 

* Phần quy hoạch của tỉnh giảm thấp hơn so với Chính phủ:

- Đất nông nghiệp: Quy hoạch 3 loại rừng thấp hơn chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ là 24.267 ha, bao gồm:

+ Đất rừng sản xuất chênh lệch giảm 270 ha so với chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ do sai số trong đo đạc và trừ phần diện tích đất của nhân dân đã sản xuất từ trước.

+ Đất rừng đặc dụng giảm 1.137 ha so với chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ do khoanh bao cả đất của nhân dân đã sản xuất từ trước cho các Ban quản lý rừng nay phải tách đất rừng của hộ gia đình ra khỏi các Ban quản lý rừng .

+ Đất rừng sản xuất giảm 22.860 ha so với chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ do chuyển 21.338 ha sang dự án trồng cây cao su và 1.522 ha vào các mục đích khác. 

- Đối với đất quốc phòng: Chênh lệch thấp hơn quy hoạch theo phân bổ của Chính phủ là 786 ha, lý do là : Đất huyện đảo Cồn Cỏ trong chỉ tiêu của Chính phủ là 400 ha nhưng thực tế toàn Đảo chỉ có 230 ha, hiện nay tỉnh Quy hoạch khoảng gần 30 ha vào mục đích quốc phòng; Đất của Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 (Tân Lâm huyện Cam Lộ) trước đây quy hoạch 213 ha; thực tế đoàn sử dụng 74 ha; Đất trường bắn của F 968 thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ trước đây quy hoạch khoanh 188 ha, nay chỉ có 107,5 ha; đất của Kho K 600 cũ thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, giai đoạn 2006-2010 quy hoạch làm thao trường là 140 ha, nay chỉ sử dụng tăng gia sản xuất khoảng 30 ha; Thao trường DBB 43 tại Hải Phú, Hải Lăng được cấp giấy 63 ha, thực tế sử dụng chỉ có 32 ha... Như vậy, diện tích đất quốc phòng chênh lệch chủ yếu do xác định diện tích hiện trạng đất quốc phòng của chỉ tiêu Chính phủ giao không phù hợp với thực tế tại địa phương. Được biết hiện nay Bộ Quốc phòng đang tiến hành triển khai đo đạc và xây dựng lại cơ sở dữ liệu đất quốc phòng, sau khi đo đạc, rà soát xong đất quốc phòng mới chính xác. 

- Đối với đất an ninh: 

Chênh lệch thấp hơn chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ  là 1.972 ha, lý do:
+ Trước đây UBND tỉnh giao cho Trại Cải tạo Hoàn Cát 2.298 ha trong đó giao để trồng rừng theo chương trình 327 là 2.082 ha.  
+ Đến năm 2010 Cơ sở Giáo dục Hoàn Cát tự ý bàn giao cho Trại Giam Nghĩa An (Bộ Công An) là 2.088 ha ( gồm: 2.082,02 ha đất lâm nghiệp; 5,98 ha đất an ninh). Hai đơn vị tự bàn giao với nhau, không thông báo với chính quyền địa phương.

+ Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh đã cân đối toàn bộ nhu cầu đất an ninh trên địa bàn tỉnh (kể cả các đơn vị trại giam các huyện, thị xã , Thành phố và cơ sở giáo dục) như vậy đến 2020 chỉ tiêu đất an ninh là 384 ha tăng thêm so với hiện trạng là 48 ha, . 

Từ những lý do trên, Ban KTNS kính đề nghị HĐND tỉnh không thông qua phương án quy hoạch toàn bộ diện tích 2.082 ha (đất giao cho Cơ sở giáo dục Hoàn Cát trồng rừng trước đây) vào mục đích an ninh như trong chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ khi chưa có sự thống nhất giữa chính quyền địa phương (UBND tỉnh Quảng trị) Bộ Công an và các bộ ngành có liên quan; giao UBND tỉnh tiếp tục làm việc với Bộ Công an, Bộ TN&MT, có văn bản đề nghị Chính phủ điều chỉnh quy hoạch đất an ninh trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với ý nguyện của nhân dân địa phương tỉnh Quảng Trị. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích đất trồng rừng sản xuất theo dự án 327/CP đã hết chu kỳ sản xuất do UBND tỉnh Quảng Trị giao tạm thời cho cơ sở giáo dục Hoàn Cát trước đây để bàn giao lại cho địa phương quản lý sử dụng, phục vụ mục đích dân sinh.
* Phần quy hoạch của tỉnh tăng cao hơn so với Chính phủ:

       - Đối với đất phát triển cơ sở hạ tầng:
Chênh lệch tăng hơn chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ là 1.112 ha. Qua thẩm tra thấy rằng: Trong giai đoạn quy hoạch 2011-2020, trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều dự án thuộc lĩnh vực đầu tư của quốc gia như: đường sắt cao tốc Lao Bảo - Đông Hà, đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, Cảng hàng không (sân bay), các công trình khu kinh tế đông nam Quảng Trị, do đó tỉnh cần có quy hoạch dành quỹ đất sẵn để đón nhận đầu tư như trong bản quy hoạch là hợp lý . 

                                   Phần dự thảo Nghị quyết

- Ban KTNS-HĐND tỉnh đề nghị bổ sung thêm Điều 2 phần: Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện:







- HĐND tỉnh thông qua các chỉ tiêu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cơ bản đã được thống nhất điều chỉnh như trong dự thảo; phần số liệu đưa ra thành phụ lục đính kèm của nghị quyết (có phụ lục chi tiết kèm theo);  

- Bỏ các tiểu mục chi tiết của mục 2.6 (Bảng Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015);

- Bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp chính vào Nghị quyết như đã chỉnh sữa để tổ chức thực hiện.

Kết luận-Kiến nghị: Qua thẩm tra báo cáo và các lý do tăng giảm đã nêu trên, Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của tỉnh trình tại kỳ họp và có một số nội dung khác biệt giữa nội dung của phương án quy hoạch đất của tỉnh so với Chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ đã được Ban KTNS báo cáo bổ sung làm rõ và kiến nghị HĐND tỉnh thông qua bằng Nghị quyết với sự đồng thuận cao nhất thể hiện ý chí nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của nhân dân, phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng lợi thế hiện có ở địa phương.
         Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, kính trình HĐND tỉnh xem xét và quyết định./.
Nơi nhận:                                                                         TM.BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

- TTHĐND tỉnh;                                                                                    TRƯỞNG BAN
- UBND tỉnh;

- ĐB HĐND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- VP UBND tỉnh;

- Đại biểu dự họp;

- Lưu: VT, CTHĐ.                                                                     

                                                                                                                   Trần  Đoàn
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